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I. Phần trắc nghiệm (7,0  điểm)
Câu 1: Tìm phát biểu đúng:

A. Liên kết ion được hình thành do lực hút tĩnh điện giữa ion dương và ion âm.

B. Liên kết ion được hình thành giữa phân tử phân cực với phân tử phân cực khác.

C. Liên kết ion được hình thành do lực hút giữa một phân tử với một phân tử khác.

D. Liên kết ion được hình thành do lực hút giữa một nguyên tử với một nguyên tử khác

Câu 2: Trong bảng THHH có bao nhiêu chu kỳ nhỏ?
A. 5.
B. 4.
C. 3.
D. 2.

Câu 3: Hợp chất ion có tính chất:

A. Là chất rắn, có nhiệt độ nóng chảy thấp.

B. Là chất rắn, có nhiệt độ sôi cao, dễ tan trong nước.

C. Thường khó hòa tan trong nước.

D. Dẫn điện ở trạng thái rắn hay tinh thể

Câu 4: Nguyên tố R có tổng số hạt mang điện và không mang điện là 34. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10 hạt. Kí hiệu và vị trí của R trong bảng tuần hoàn là: 

A. Mg, chu kì 3, nhóm IIA
B. F, chu kì 2, nhó VIIA.

C. Na, chu kì 3, nhóm IA
D. Ne, chu kì 2, nhóm VIIIA

Câu 5: So sánh tính kim loại của Na, Mg, K đúng là

A. Na >Mg >K.
B. K >Mg >Na.
C. Mg >Na >K.
D. K >Na >Mg.

Câu 6: Cho các phát biểu sau

(a) Nguyên tử sắt (Z = 26) có số eletron hóa trị là 8.

(b) Cấu hình electron 1s22s22p63s23p64s1 là của nguyên tử nguyên tố Natri

(c) Cấu hình electron của nguyên tử 24Cr là 1s22s22p63s23p63d54s1.

(d) Nguyên tử lưu huỳnh (Z=16) có 5 lớp e, phân lớp ngoài cùng có 6e

(e) Trong nguyên tử clo (Z=17) số electron ở phân mức năng lượng cao nhất là 7
Số phát biểu đúng là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 7: Nguyên tử nguyên tố nào sau đây có xu hướng nhận thêm electron khi hình thành liên kết hóa học như hình dưới đây?

A. Sodium
B. Helium
C. Chlorine
D. Magnesium

Câu 8: Chu kì:

A. Là dãy nguyên tố mà nguyên tử có cùng số electron lớp ngoài cùng
B. Là dãy nguyên tố mà nguyên tử có cùng lớp electron

C. Bằng số hiệu nguyên tử của nguyên tố hóa học
D. Số thứ tự chu kì bằng số e của nguyên tử
Câu 9: Có những tính chất sau đây của nguyên tố:

(1) Tính kim loại – phi kim.


(2) Độ âm điện.             

(3) Khối lượng nguyên tử.
                     (4) Cấu hình electron nguyên tử.                  

(5) Nhiệt độ sôi của các đơn chất;
          (6) Tính axit – bazơ của hợp chất hidroxit.   

Trong các tính chất trên, số tính chất biến đổi tuần hoàn trong một chu kì là

A. 3
B. 4
C. 6
D. 5
Câu 10: Tên của  Na2O là
A. disodiumoxide
B. disodiumoxide
C. sodium dioxide
D. sodium oxide

Câu 11: Nhóm A bao gồm các nguyên tố:

A. Nguyên tố p.
B. Nguyên tố s.

C. Nguyên tố d và nguyên tố f.
D. Nguyên tố s và nguyên tố p.

Câu 12: Nguyên tố M thuộc chu kì 3 của bảng tuần hoàn và có công thức oxit cao nhất có dạng MO3.Biết M thuộc nhóm nguyên tố p. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố M là

A. 16
B. 33
C. 14
D. 35

Câu 13: Nhiệt độ sôi của từng chất methane, ethane, propane, và butane là 1 trong 4 nhiệt độ sau. 0oC, -164oC, -42oC và -88oC.  Nhiệt độ sôi -164oC là của chất nào sau đây?

A. Methane.
B. Propane.
C. Ethane.
D. Butane.

Câu 14: X và Y là hai nguyên tố kế tiếp nhau trong cùng một nhóm A và thuộc hai chu kỳ kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn. Biết rằng tổng số electron trong nguyên tử X và Y là 30, số electron của X nhỏ hơn số electron của Y. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. X thuộc chu kì nhỏ và Y thuộc chu kì lớn của bảng tuần hoàn.

B. X và Y đều có cùng số lớp electron bão hòa.

C. X và Y đều đứng đầu mỗi chu kì trong bảng tuần hoàn.

D. X và Y đều là những kim loại.

Câu 15: Đa số các hợp chất cộng hóa trị có đặc điểm là:
A. đều tan trong dung môi hữu cơ, không tan trong nước.

B. Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao.

C. Có thể tồn tại ở trạng thái lỏng hoặc rắn hoặc khí.

D. Có khả năng dẫn điện khi ở thể lỏng hoặc nóng chảy.

Câu 16: Chọn số phát biểu đúng:
1. Theo quy tắc Octet, công thức cấu tạo của phân từ H2SO4 có 2 liên kết cho nhận.

2. Theo quy tắc Octet, công thức cấu tạo của phân từ H2SO4 có 2 liên kết đôi.

3. Theo quy tắc Octet, công thức cấu tạo của phân từ HNO3 có 1 liên kết cho nhận.

4. Theo quy tắc Octet, công thức cấu tạo của phân từ HNO3 không có liên kết cho nhận.
A. 0
B. 2
C. 1
D. 4
Câu 17: Nguyên tử luôn trung hoà về điện nên
A. Số hạt electron = Số hạt neutron
B. Số hạt proton = Số hạt neutron

C. Số hạt proton = Số hạt electron = Số hạt neutron.
D. Số hạt electron = Số hạt proton

Câu 18: Sắp xếp các phân lớp sau theo thứ tự phân mức năng lượng tăng dần:
A. 3s < 3p < 3d < 4s.
B. 1s < 2s < 2p < 3s
C. 2s < 1s < 3p < 3d
D. 1s < 2s < 3p < 3s

Câu 19: Phân tử nào sau đây có liên kết cộng hóa trị không cực?
A. NaCl
B. NH3
C. Cl2
D. HCl
Câu 20: Số phát biểu đúng khi nói về liên kết cộng hóa trị là:

1. Liên kết cộng hóa trị là liên kết giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron dùng chung.

2. Liên kết cộng hóa trị thường hình thành giữa hai kim loại.

3. Liên kết cộng hóa trị gồm liên kết cộng hóa trị có cực và không cực.

4. Liên kết cho nhận là trường hợp đặc biệt của liên kết cộng hóa trị.

A. 1
B. 2
C. 4
D. 3

Câu 21: Cho cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau 

X. 1s22s22p6 3s23p4.
      Y. 1s22s22p6 3s1.
                                   Z. 1s22s22p6 3s23p63d10 4s1.
     

T. 1s22s22p6. 

      N. 1s22s22p6 3s23p63d6 4s2.                      P. 1s22s22p6 3s23p5.


Số nguyên tử nguyên tố là kim loại:

A. 3
B. 1
C. 2
D. 4.

Câu 22: X, Y là những nguyên tố có đơn vị điện tích hạt nhân lần lượt là 15, 17. Công thức và liên kết hợp chất tạo thành từ X và Y là:

A. XY5 và liên kết cộng hóa trị.
B. X4Y và liên kết ion.
C. XY2 và liên kết ion.
D. XY4 và liên kết cộng hóa trị.

Câu 23: Trong những hợp chất sau đây, cặp chất nào là đồng vị của nhau:
A. 
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Câu 24: Liên kết cộng hóa trị không cực là gì?
A. Liên kết cộng hóa trị mà trong đó cặp electron dùng chung không lệch về nguyên tử nào.
B. Liên kết cộng hóa trị mà trong đó cặp điện tử dùng chung lệch về nguyên tử có độ âm điện lớn hơn.
C. Liên kết hình thành giữa 2 nguyên tử có độ âm điện khác nhau.
D. Liên kết cộng hóa trị mà trong đó cặp điện tử dùng chung lệch về nguyên tử có độ âm điện bé hơn.
Câu 25: Aluminium có rất nhiều ứng dụng trong cuộc sống. Kim loại này được các thương hiệu tại Việt Nam dùng để tạo thành vỏ máy bay do độ bền chắc và mỏng nhẹ của nó. Aluminium cũng được dùg để sản xuất các thiết bị và dụng cụ sinh hoạt như nồi, chảo, các đường dây tải điện, các loại cửa,… Cấu hình electron của nguyên tử Aluminium (Z = 13) theo ô orbital là: 
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Câu 26: Một nguyên tử oxygen có cấu tạo từ 8 hạt proton, 9 hạt neutron và 8 hạt electron. Kí hiệu nguyên tử nào sau đây là đúng ?
A. 
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Câu 27: Theo quy tắc octet (bát tử): Trong quá trình hình thành liên kết hóa học, nguyên tử các nguyên tố nhóm A có xu hướng tạo thành lớp vỏ ngoài cùng có

A. 8 electron tương ứng với khí hiếm gần nhất

B. 2 electron tương ứng với kim loại gần nhất

C. 8 electron tương ứng với khí hiếm gần nhất hoặc 2 electron với khí hiếm helium.

D. 6 electron tương ứng với phi kim gần nhất

Câu 28: Giữa H₂O và C2H5OH có thể tạo ra bao nhiêu kiểu liên kết hydrogen?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

II. Phần tự luận (3,0 điểm)
Câu 29 (2,0 điểm).

a). Hãy giải thích tại sao nhiệt độ sôi của H2O cao hơn nhiệt độ sôi của H2S.

b). Hợp chất A được mệnh danh là “máu” của ngành công nghiệp… A có khối lượng mol bằng 98 g/mol, chứa ba nguyên tố, trong đó nguyên tố X có 1 electron s, nguyên tố Y có 10 electron p và nguyên tố Z có 4 electron p. Thành phần phần trăm khối lượng nguyên tố có Y trong A bằng 32,65%.  Xác định công thức phân tử của A và Viết công thức Lewis, chỉ rõ loại liên kết có trong A.

Câu 30 (1,0 điểm).

Hợp chất A tạo bởi 2 ion M2+ và 
[image: image19.wmf]m
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. Tổng số hạt electron trong A là 91. trong ion 
[image: image20.wmf]m
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-

 có 32 electron. Biết trong M có số nơtron nhiều hơn số proton là 6 hạt. X thuộc chu kỳ 2 và có số nơtron bằng số proton. Xác định công thức phân tử của A.

………….……..Hết…………………..
Thí sinh KHÔNG được sử dụng BẢNG TUẦN HOÀN và tài liệu.

Giám thị không giải thích gì thêm.
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